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BÁO CÁO NHANH 

Công tác trực ban ngày 21 tháng 7 năm 2012

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT

1. Tin bão trên  biển Đông (cơn bão số 4)
Tối 21/7, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 4, tên quốc tế là Vicente. 
Hồi 4 giờ ngày 22/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc; 115,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 480 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. 

Dự báo trong 24 tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và còn có khả năng mạnh thêm, đến 4 giờ ngày 23/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc; 112,9 độ Kinh Đông, cách Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 250 km về phía Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm mạnh cấp 9, giật cấp 10, 11; trong 24 và 48 giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km.  
(có bản tin chi tiết kèm theo)
2. Thời tiết các khu vực: theo tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, thời tiết ngày 22/7/2012 như sau:
- Bắc Bộ, các tỉnh ven biển Trung Bộ: mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng.

- Tây Nguyên và Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. 
II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐỐI PHÓ VỚI BÃO
1. Trung ương:

- Ngày 21/7, Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương - Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã có Công điện số 11/CĐ-TW hồi 16 giờ gửi các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Phú Yên và các Bộ Quốc phòng, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo công tác đối phó với áp thấp nhiệt đới, bão.

- Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chỉ đạo biên phòng tuyến biển các tỉnh triển khai công tác phòng chống bão số 4.

1.  Địa phương: Ban Chỉ huy PCLB&TKCN các tỉnh Thái Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng đã có công điện chỉ đạo các ban, ngành, địa phương triển khai công tác đối phó với áp thấp nhiệt đới, ba.
III. TÌNH HÌNH TÀU THUYỀN

Theo Báo cáo 146/BC-CQTT của Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tính đến 6h ngày 22/7/2012, Biên phòng các tỉnh đã phối hợp với chính quyền địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng và các lực lượng thông báo, hướng đẫn cho 33.587 tàu/128.170 lao động đang hoạt động trên biển biết vị trí và hướng di chuyển của bão để chủ động thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm, cụ thể:
· 168 tàu/1.674 lao động hoạt động ở khu vực quần đảo Hoàng Sa.

·  33.419 tàu/126.496 lao động hoạt động ở các vùng biển khác và neo đậu tại bến.

Hiện chưa có thiệt hại về tàu thuyền.
IV. MƯA

1. Lượng mưa ngày: Từ 19h ngày 20/7 đến 19h ngày 21/7 trên cả nước có mưa nhỏ hoặc không mưa, lượng mưa phổ biến dưới 20mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: 

	Than Uyên (Lai Châu)
	28 mm
	Mường La (Sơn La)
	27 mm

	Mường Lay (Điện Biên)
	25 mm
	Phúc Yên (Vĩnh Phúc)
	21 mm

	Bắc Quang (Hà Giang)
	41 mm
	Song Tử Tây (Khánh Hòa)
	32 mm

	Nậm Ty (Hà Giang)
	23 mm
	Thổ Chu (Kiên Giang)
	34 mm


2. Lượng mưa đêm: Từ 19h ngày 21/7 đến 07h ngày 22/7 trên cả nước hầu như không có mưa hoặc mưa nhỏ không đáng kể.

3. Tổng lượng mưa 3 ngày: Tính từ 19h ngày 18/7 đến 19h ngày 21/7/2012 phổ biến dưới 80 mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Bắc Quang (Hà Giang) 98mm; Hoàng Su Phì (Hà Giang) 119mm; Sơn Động (Bắc Giang) 169mm.
V. TÌNH HÌNH THỦY VĂN

       1. Các sông Bắc Bộ: Mực nước hạ lưu hệ thống sông Hồng đang lên; sông Thái Bình đang xuống.
	Mực nước lúc 7h
	Ngày 21/7
	Ngày 22/7

	Sông Hồng tại Hà Nội
	3,34 m
	4,28 m

	Sông Thái Bình tại Phả Lại
	1,44 m
	1,54 m


Dự báo: Mực nước hạ lưu hệ thống sông Hồng biến đổi chậm, đến 7h/23/7 tại Hà Nội có khả năng ở mức 3,80 m. Sông Thái Bình xuống chậm và dao động theo triều, đến 19h/22/7 tại Phả Lại có khả năng ở mức 1,40 m.
2. Các sông miền Trung, Tây nguyên: Mực nước biến đổi chậm; 7h/21/7 sông Mã tại Lý Nhân: 4,00m, sông Lũy tại Sông Lũy: 24,07m, sông Đăkbla tại Kon Tum: 515,78m.
Dự báo: Ngày 22/7, các sông Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên có dao động nhỏ, các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh biến đổi chậm.

3. Các sông Nam Bộ: Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang lên theo kỳ triều cường. Mực nước cao nhất ngày 20/7, trên sông Tiền tại Tân Châu: 1,79m; trên sông Hậu tại Châu Đốc: 1,68m.
Mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài đang xuống, lúc 7h/21/7 là 111,66m.

Dự báo: Trong những ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên. Đến ngày 25/7, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 1,95m; tại Châu Đốc ở mức 1,85m. 
Ngày 22/7, sông Đồng Nai tại Tà Lài có dao động nhỏ và ở mức 111,80m.
VI. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA 
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl ( m)
	Hhl  (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)

	Sơn La
	7h
	21/7
	192,82
	117,60
	3.910
	2.836

	
	7h
	22/7
	193,25
	117,54
	4.165
	2.776

	Hòa Bình
	7h
	21/7
	100,50
	14,23
	2.900
	2.400

	
	7h
	22/7
	101,68
	14,47
	2.800
	2.413

	Thác Bà
	7h
	21/7
	50,47
	22,13
	591 (QTB  ngày 20/7)
	146 (QTB  ngày 20/7)

	
	7h
	22/7
	50,75
	20,78
	
	

	Tuyên Quang
	7h
	21/7
	100,36
	46,00
	512
	0

	
	7h
	22/7
	100,62
	46,00
	512
	0


 Tổng hợp kết quả tính toán điều tiết, kiến nghị phương án điều hành: giữ nguyên hiện trạng các hồ.
VII. NHỮNG NỘI DUNG CẦN TRIỂN KHAI TIẾP 
· Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, thực hiện nghiêm túc công điện số 11/CĐ-TW của Ban Chỉ đạo PCLBTW- Ủy ban Quốc gia TKCN.
· Các tỉnh, thành phố đang có tàu hoạt động khu vực quần đảo Hoàng Sa (Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định) theo dõi chặt chẽ, giữ thông tin liên lạc, hướng dẫn các tàu di chuyển về đất liền hoặc thoát ra khỏi khu vực ảnh hưởng của bão.

·  Các tỉnh ven biển vịnh Bắc Bộ kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các tàu đánh cá ven bờ, tàu du lịch và sẵn sàng đối phó với bão di chuyển vào vịnh Bắc Bộ; kiểm tra, rà soát các công trình ven biển, nhất là các công trình đang thi công, công trình đê điều, hồ đập, hầm lò, bến cảng có phương án đối phó với bão./.
	Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Bộ trưởng - Trưởng ban (để b/c);

- TTr. Phó ban thường trực (để b/c); 
- TTr. Ủy viên Vũ Văn Tám (để b/c);

- Các thành viên BCĐ PCLBTW (để b/c);

- Ủy viên thường trực (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Văn phòng Bộ NN&PTNT;

- Lưu VT; TTMN; TTMT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 Vũ Xuân Thành
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